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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số:   1944/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Điện Biên, ngày  6  tháng 7 năm 2020


TỜ TRÌNH

Về việc quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên

        Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ngân sách ngày 26 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Căn cứ Kết luận số 317/KL-HĐND ngày 27/12/2019 Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2018. 

Để đảm bảo nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay tại đại bàn cơ sở, UBND trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên; cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác y tế của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và cơ bản đạt các mục tiêu, chỉ tiêu y tế trong các giai đoạn, như: Hệ thống y tế từ tỉnh đến xã và thôn, bản được củng cố, các cơ sở khám chữa bệnh đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo cán bộ chuyên khoa, người bệnh đã được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng cao. Tình hình dịch bệnh ổn định, các loại bệnh truyền nhiễm gây dịch được khống chế; các chỉ số sức khỏe được cải thiện, góp phần thành công chung trong ổn định an ninh chính trị; xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Có được những thành thành tích trên, ngoài sự nỗ lực không ngừng của cả ngành Y tế, có sự đóng góp nhiệt tình, tích cực của đội ngũ nhân viên Y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản và cộng tác viên dân số - KHHGĐ trong toàn tỉnh. 
Tính đến thời điểm 31/12/2019 ngành y tế tỉnh Điện Biên quản lý, chi trả phụ cấp cho 1.706 nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản, trong đó: Có 1.504 nhân viên y tế thôn bản (đã qua đào tạo từ 06 tháng đến 09 tháng), được bố trí tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn; có 202 cô đỡ thôn bản (đã qua đào tạo 06 tháng) được bố trí tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn mà cán bộ y tế thôn bản là nam giới và nhận thức người dân địa phương còn hạn chế, duy trì phong tục lạc hậu không đến trạm y tế để sinh đẻ. 
Chức năng và nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản được Sở Y tế triển khai thực hiện theo Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ Y tế; cụ thể:
- Đối với nhân viên y tế thôn, bản: Tham gia thực hiện hầu hết các hoạt động của chương trình mục tiêu y tế - dân số ở thôn bản, như chương trình dinh dưỡng, tiêm chủng, phòng, chống HIV/AIDS; Tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng; tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn về y tế tại cộng đồng; Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình; Sơ cứu ban đầu và chăm sóc bệnh thông thường; Vận động, hướng dẫn nhân dân nuôi trồng và sử dụng thuốc nam tại gia đình để phòng và chữa một số chứng, bệnh thông thường; Tham gia giao ban định kỳ hàng tháng với trạm y tế; tham gia các khoá đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn y tế; Quản lý và sử dụng túi y tế thôn, bản; Thực hiện ghi chép, báo cáo kịp thời, đầy đủ theo hướng dẫn của trạm y tế xã.

- Đối với cô đỡ thôn, bản: Tuyên truyền, vận động về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; Thực hiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ khi mang thai; Định kỳ chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh sau đẻ tại nhà; Hướng dẫn thực hiện kế hoạch hoá gia đình, cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su, viên thuốc uống tránh thai; Tham gia giao ban định kỳ với trạm y tế xã; Tham gia các khoá đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn y tế; Quản lý và sử dụng Túi cô đỡ thôn, bản; Thực hiện ghi chép, báo cáo kịp thời, đầy đủ theo hướng dẫn của trạm y tế xã.

Về chế độ, chính sách của nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản được thực hiện theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg, ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ; hàng tháng nhân viên y tế thôn bản đang được hỗ trợ mức 0,5 áp dụng đối với các xã vùng khó khăn; mức 0,3 áp dụng đối với các xã còn lại, so với mức lương tối thiểu chung. Cô đỡ thôn bản được hỗ trợ mức 0,3 so với mức lương tối thiểu chung. Tổng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản khoảng hơn 10 tỷ đồng/năm. 

Đội ngũ nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản hiện nay đang được ngành Y tế phân cấp quản lý, cụ thể: Trên cơ sở đề xuất của trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, Sở Y tế quyết định tiếp nhận và bố trí nhân viên y tế hoặc cô đỡ tại thôn, bản theo yêu cầu và tình hình thực tế của thôn, bản. Nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản đã qua đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế và phải là người địa phương sinh sống tại địa bàn thôn, bản đó; Sở Y tế giao nhiệm vụ cho trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố quản lý, chi trả phụ cấp hỗ trợ hàng tháng và phân công cho trạm y tế xã trực tiếp quản lý nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ này. 

Ngày 24/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; ngày 26/8/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND, quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; đến ngày 27/9/2019, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo quy định của UBND thời điểm áp dụng từ 01/01/2020, theo đó nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản và cộng tác viên dân số sẽ không được ngân sách nhà nước chi trả phụ cấp. 

Với tình hình thực tế Điện Biên là vùng miền núi, biên giới, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa bàn hoạt động rộng (có bản xa trung tâm xã đến 40km), tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao dẫn đến khó khăn trong việc đi lại và triển khai các hoạt động phòng chống dịch; khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Biên chế cán bộ y bác sĩ tại các trạm y tế tuyến xã đang còn bất cập về số lượng, thành phần biên chế (mỗi trạm y tế xã được định biên từ 5 - 6 cán bộ biên chế, một số trạm thiếu bác sĩ phải tăng cường từ tuyến huyện).

Do vậy, đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tuyến y tế cơ sở. Là đầu mối gần dân nhất, là nhân tố then chốt trong việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, giúp người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới tiếp cận với quyền lợi được chăm sóc y tế. Việc duy trì hoạt động của đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết đối với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay. Khi không có đội ngũ này, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở tuyến cơ sở sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với công tác phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền giáo dục sức khỏe, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; công tác dân số, an toàn thực phẩm và một số hoạt động khác của y tế cơ sở. Vì vậy, việc quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên là rất cần thiết.
II. CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Kết luận số 317/KL-HĐND ngày 27/12/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bện, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2018. 
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUY ĐỊNH
1. Mục đích: Kiện toàn, duy trì hoạt động và chính sách hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn, nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới góp phần củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản: Rà soát, sàng lọc, tinh gọn đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh; quy định lại về chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ này trong ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên phù hợp với khả năng cân đối ngân sách chi trả của tỉnh.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

- Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-TTHĐND ngày 17/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách chi trả của tỉnh.
- Thực hiện nhiệm vụ được giao, cơ quan chủ trì đã xây dựng dự thảo và có Văn bản số 497/SYT-KHTC gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Văn bản số 496/SYT-KHTC gửi Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố xin ý kiến tham gia vào bản Dự thảo Nghị quyết. Đến hết thời hạn tham gia ý kiến Sở Y tế đã nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của 23 cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6, lần 2 năm 2020 để thống nhất thông qua trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY ĐỊNH
1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều:
- Điều 1: Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên

- Điều 2: Tổ chức thực hiện
- Điều 3: Hiệu lực thi hành
2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
2.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định số lượng, chính sách hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2.2. Đối tượng áp dụng: Đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2.3. Mục tiêu của chính sách: Đảm bảo nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản vùng dân tộc thiếu số và miền núi, vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới được hưởng chính sách hỗ trợ.

2.4. Nội dung của chính sách: Quy định về số lượng, chính sách hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Cụ thể:

a) Số lượng nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản
- Đối với nhân viên y tế thôn bản: Mỗi thôn, bản đảm bảo các tiêu chí sau sẽ được bố trí 01 nhân viên y tế thôn bản:
+ Là thôn, bản vùng dân tộc thiếu số và miền núi, vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. 

+ Các thôn, bản xa trung tâm xã ≥ 3km.
+ Nhân viên y tế thôn bản phải là người thường trú ổn định trên địa bàn thôn, bản và có nguyện vọng làm nhân viên y tế.
- Đối với cô đỡ thôn bản: Mỗi thôn, bản đảm bảo các tiêu chí sau sẽ được bố trí 01 cô đỡ thôn bản:
+ Thôn, bản có đủ điều kiện để bố trí 01 nhân viên y tế thôn bản;

+ Nhân viên y tế thôn bản là nam giới.
b) Chính sách hỗ trợ
- Nhân viên y tế thôn bản hằng tháng được hỗ trợ mức 0,5 so với mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

-  Cô đỡ thôn bản hằng tháng được hỗ trợ mức 0,3 so với mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2.5. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương cân đối hằng năm.
2.6. Thời gian áp dụng thực hiện Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên kể từ ngày 01/01/2021.  
(có dự thảo Đề án chi tiết kèm theo)

VI. Tổ chức thực hiện

Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định triển khai thực hiện.
Trên đây là nội dung Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- L/đ UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Tư pháp;
- Lưu: VT, KGVX(NNT).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Mùa A Sơn 


DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG VÀ KINH PHÍ

Đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản,

 trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong 01 năm 

(Ban hành kèm theo Tờ trình số     /TTr-UBND ngày    tháng 7 năm 2020 
của UBND tỉnh Điện Biên)


	TT
	Nội dung
	Số người
	Hệ số
	Mức lương
cơ sở (đồng)
	Số tháng
	Tổng cộng

(Đồng)

	1
	Nhân viên y tế thôn bản
	854
	0,5
	1.490.000
	12
	7.634.760.000

	2
	Cô đỡ thôn bản
	179
	0,3
	1.490.000
	12
	960.156.000

	Cộng:
	1.033
	
	
	
	8.594.916.000



(Tám tỷ năm trăm chín mươi tư triệu chín trăm mười sáu nghìn đồng).


